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Cách nói giờ
Giờ đồng hồ, các buổi trong ngày và tần suất mọi việc.

Những điều cơ bản
вре́мя thời gian у́тро buổi sáng
час giờ день ngày / buổi chiều
мину́та phút ве́чер buổi tối
секу́нда giây ночь ban đêm
по́лдень buổi trưa сейча́с bây giờ
по́лночь nửa đêm пото́м lát nữa

Hỏi và trả lời
Ско́лько вре́мени?
Mấy giờ rồi?
Кото́рый час?
Mấy giờ rồi? (trang trọng hơn một chút)
Сейча́с час.
Bây giờ là một giờ.
Сейча́с два часа́.
Bây giờ là hai giờ.

Сейча́с пять часо́в.
Bây giờ là năm giờ.
Полови́на шесто́го.
Năm rưỡi (nghĩa đen là “một nửa của giờ thứ sáu”).
Во ско́лько?
Vào lúc mấy giờ?
В три часа́.
Lúc ba giờ.

Khi nào
у́тром vào buổi sáng вчера́ hôm qua
днём vào buổi chiều послеза́втра ngày kia
ве́чером vào buổi tối позавчера́ hôm kia
но́чью về đêm ра́но sớm
сего́дня hôm nay по́здно muộn
за́втра ngày mai сра́зу ngay lập tức

Bao lâu một lần
всегда́ luôn luôn никогда́ không bao giờ
ча́сто thường xuyên ка́ждый день mỗi ngày
иногда́ thỉnh thoảng обы́чно thường
ре́дко hiếm khi уже́ đã rồi

Vì sao час đổi đuôi
Sau 1 là час, sau 2–4 là часа́, và từ 5 trở lên là часо́в. Đó chính là quy tắc số đếm tiếng Nga thu 
nhỏ: 2–4 đi với genitive số ít, 5 trở lên đi với genitive số nhiều. Quy luật y hệt chi phối мину́та > 
мину́ты > мину́т.
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